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1. Tổng quan về keo cấy thép/bu lông RE 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các điều kiện thi công  

 
Khoan búa Khoan rút lõi 

 
Nhiều chiều 

sâu chôn  

 
Lớp bê tông 

bảo vệ nhỏ 

 
Thi công 

ngược trần 

 
Thời gian đông 

kết nhanh 

 

 

Dụng cụ thi công 

 
Súng bơm keo bằng pin 

 
 

Súng bơm keo 
 

Bơm thổi bụi  

và cọ vệ sinh lỗ khoan 

Các loại bê tông có thể khoan cấy Tải trọng thiết kế 

 
Bê tông      

chịu nén 

Bê tông  

chịu kéo 

Bê tông    

khô 

Bê tông    

ướt 

 
Tải trong 

tĩnh/động 

 
Thiết kế chống 

cháy 

Chứng chỉ công nhận 

 
Chứng chỉ 

Châu Âu 

 

 

Chứng chỉ Mỹ 

 
 

Chứng chỉ 

chống 

cháy 

Chứng chỉ 

cho môi 

trường 

nước uống 

 

LEED 
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2. Thông số kĩ thuật của keo cấy thép RE 100 

 

a. Kiểu dáng đóng gói và dung tích keo tại Việt Nam: 500ml 

b. Ứng suất dính bám của keo (N/mm
2
) trong chứng chỉ ETA-15/0883 

 

 
 

c. Thông số lắp đặt chung 
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Chiều sâu neo tạm tính với thép có fyk = 500 N/mm2, bê tông C25/30, điều kiện bám dính tốt 
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1) Giá trị tương ứng với chiều sâu neo tối thiểu. Giá trị lực lớn nhất ứng với “điều kiện bám dính tốt” 

được mô tả trong EN 1992-1-1. Với tất cả các điều kiện khác thì nhân với hệ số 0.7 

2) Thể tích keo tương ứng với công thức bằng phương pháp khoan búa. 

 

 

d. Thời gian thao tác và đông kết của keo 

 

3. Quy trình thi công 

Để đảm bảo phát huy hết khả năng làm việc của keo RE 100 trong quá trình làm việc sau 

này, thì nhà thầu thi công cần phải thực hiện theo các bước sau đây: 

 

Yêu cầu an toàn 

Xem kỹ Thông tin vật liệu an toàn (MSDS) trước khi sử dụng 

để có biện pháp thi công đúng đắn và an toàn. 

Phải trang bị kỹ với mắt kính và găng tay khi tiếp xúc Hilti 

HIT-RE-100 

Lưu ý: Quan sát kỹ hướng dẫn thi công của nhà sản xuất đính kèm trong mỗi gói sản 

phẩm 

 

Bước 1: Khoan tạo lỗ bằng nhiều cách như sau 

 

Khoan búa: Khoan tạo lỗ theo đúng đường kính 

lỗ khoan yêu cầu 

 Hoặc Khoan bằng mũi khoan hút bụi của Hilti 

 Hoặc Khoan rút lõi và tạo nhám lỗ khoan 
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Đo và kiểm tra lớp beton bảo vệ  

C drill = Co + do/2 

 

Hoặc có thể dùng thiết bị hỗ trợ khoan của Hilti 

HIT-BH để đảm bảo lỗ khoan song song với mép 

beton 

 

Bước 2: Vệ sinh lỗ khoan 

 

Vệ sinh thủ công bằng bơm tay và chổi: 4 – 4 - 4 

 

2.1 Thổi 4 lần hoặc hơn từ đáy lỗ khoan tới khi 

không thấy bụi bay ngược ra 

 

 

 

Dùng chổi vệ sinh 4 lần bằng cách kéo mạnh 

chổi từ đáy lỗ khoan ra ngoài miệng lỗ. Đường 

kính chổi >= đường kính lỗ khoan 

 

 

Thổi lại 4 lần hoặc hơn tới khi không thấy bụi 

bay ngược ra miệng lỗ khoan 

Vệ sinh với máy nén khí và chổi: 2 – 2 - 2 

 

2.1 Thổi 2 lần hoặc hơn từ đáy lỗ khoan tới khi 

không thấy bụi bay ngược ra 

 

Dùng chổi vệ sinh 2 lần bằng cách kéo mạnh 

chổi từ đáy lỗ khoan ra ngoài miệng lỗ. Đường 

kính chổi >= đường kính lỗ khoan 

Thổi lại 2 lần hoặc hơn tới khi không thấy bụi 

bay ngược ra miệng lỗ khoan 
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Vệ sinh lỗ khoan rút lõi 

 

2.1 Xịt 2 lần hoặc hơn từ đáy lỗ khoan tới khi 

nước sạch chảy ngược ra 

Dùng chổi vệ sinh 2 lần bằng cách kéo mạnh 

chổi từ đáy lỗ khoan ra ngoài miệng lỗ. Đường 

kính chổi >= đường kính lỗ khoan 

Xịt lại 2 lần hoặc hơn tới khi nước sạch chảy 

ngược ra miệng lỗ khoan 

 

Bước 3: Chuẩn bị cốt thép 

 

Trước khi sử dụng, thép phải được kiểm tra là khô ráo 

và không bị dính dầu mỡ, xăng hoặc các dung môi hóa 

học. 

 

Đánh dấu chiều sâu chôn trên thanh thép lv 

 

 

Bước 4: Chuẩn bị bơm keo 

Gắn gói keo vào ống lồng nhẹ nhàng theo chiều hướng 

dẫn, không tác động lên đầu của gói keo hoặc chỉnh sửa 

vòi trộn keo. 

 

 

 

 

 

 

Keo tự động bơm ra khi bóp cò vài lần. Sau khi keo 

chảy ra đầu vòi, số lần bóp cò đầu tiên sẽ phải bỏ để 

đảm bảo keo được trộn đều được ghi chú như sau: 

 

 

• Với gói 500ml, bỏ 4 cò đầu tiên 

• Với gói 330ml, bỏ 3 cò đầu tiên 

• Với gói 1400ml, bỏ 65ml đầu tiên 
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Bước 5: Bơm keo vào lỗ khoan có chiều sâu nhỏ hơn 250 mm (không phải lỗ khoan 

ngược trần) 

Bắt đầu bóp cò bơm keo khi mũi vòi đụng đáy mũi khoan, từ từ 

rút vòi ra theo mỗi lần bóp cò bơm keo. 

 

Với lượng keo lấp đầy ước chừng 2/3 lỗ khoan để đảm bảo keo 

được điền đầy giữa thép và lỗ khoan. 

 

Sau khi bơm xong, nhả cò súng để keo không tiếp tục bị đẩy ra 

ngoài. 

Bơm keo với lỗ khoan có chiều sâu hơn 250 mm hoặc lỗ khoan ngược trần 

Lắp vòi trộn HIT-RE-M, ống nối dài và đầu nén HIT-SZ. 

 

Đánh dấu mức keo cần thiết lm và chiều sâu lỗ khoan lv với ước 

chừng lm=1/3lv 

 

Công thức tính toán chính xác là  

 

Với hạng mục khoan ngược trần, công cụ hỗ trợ cần thiết là 

ống nối dài và đầu nén HIT-SZ.  

• Gắn vòi trộn, ống nối dài và đầu nén có kích thước quy định 

như yêu cầu.  

• Đẩy đầu nén tới đáy lỗ khoan và bắt đầu bơm keo.  

• Chú ý ống nối dài nên đặt hướng vuôn góc lỗ khoan, lúc bơm 

keo, ống sẽ tự động đẩy ra bằng áp suất keo trong lỗ khoan. 

Đẩy nhẹ và xoay thanh thép tới khi mức đánh dấu chôn của thanh 

thép bằng bề mặt beton. 

 

 

Với lỗ khoan ngược trần, phải có biện pháp hứng keo rơi ra ngoài, 

nêm thanh thép và dùng bộ công cụ hỗ trợ của Hilti. 
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Sau khi lắp đặt cốt thép, khoảng hở giữa thanh thép và lỗ khoan phải 

được điền đầy keo: 

• Chiều sâu chôn của thanh thép bằng bề mặt beton. 

• Lượng keo dư thừa ngập mốc đánh dấu chiều sâu chôn trên thanh 

thép 

 

Quan sát thời gian keo làm việc t work có giá trị thay đổi thùy theo vật 

liệu nền. Trong thời gian này, vị trí thép có thể được điều chỉnh nhẹ. 

 

Sau thời gian đông kết t cure, có thể gia toàn bộ tải thiết kế lên cốt thép. 

4. Thiết bị kéo tải tại công trường 

Hiện nay HILTI Việt Nam được trang bị đẩy đủ các thiết bị nhằm phục vụ cho công tác kéo tải tại 

công trường. Các thiết bị hiện nay của HILTI Việt Nam bao gồm: 

a. Kích thủy lực 60T của hãng Enerpac có thể kéo thép lên đến Ø32 (H1) 

b. Kích thủy lực 30T của hãng Enerpac có thể kéo thép lên đến Ø25 (H2) 

c. Kích thủy lực 20T của hãng Enerpac có thể kép thép lên đến Ø20 (H3) 

d. DPG-100 (10T) hoặc HAT-28 của HILTI dùng đển kéo bulong. (H4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian kiểm định của tất cả các thiết bị trên là 1 năm một lần, do các trung tâm uy tín hàng đầu 

Việt Nam hiện nay như Quatest 3, Quatest 1 đánh giá và xác nhận độ chính xác của thiết bị. HILTI 

sẽ cung cấp đầy đủ các chứng nhận của các tổ chức trên khi tiến hành kéo tải tại công trường hoặc 

khi khách hàng yêu cầu. 

 

 

 

                                                
                                          H.1                                                                                  H.2                              

                          
H.3                                                                              H.4 
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5. Quy trình kéo tải tại công trường 

 

 
 

 

Phương pháp thử BS 8539:2012  
 

a. Gia tải từ từ mẫu thử nghiệm cho đến khi đạt cường độ thiết kế của mẫu khoan cấy, giữ 

trong khoảng 2 -5 phút để quan sát và đánh giá. Ghi nhận lực nhổ đạt được lớn nhất. 

b. Tần suất thử nghiệm mẫu khi thi công đại trà là 2.5% và ít nhất là 03 mẫu thử nghiệm trên 

tổng số cốt thép hoặc bu long được khoan cấy tại hạng muc công trình.  

c. Nếu mẫu thử không đạt trong khi thử nghiệm, số lượng cốt thép hoặc bu long được khuyến 

cáo thử nghiệm là 5% và ít nhất 06 mẫu. Nếu tần suất không đạt hơn 1 lần, tiến hành thử 

nghiệm cho toàn bộ cốt thép hoặc bu long còn lại. 

 

Thao tác khi làm thử nghiệm 

 

a. Lắp ống xi lanh vào cốt thép hoặc bu lông cần thử nghiệm lực nhổ. Dùng nêm gài hoặc 

ống ren trong cố định xi lanh và cốt thép (hoặc bu lông). 
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b. Trả kim đồng hồ về vạch chia 0. Sau đó đóng van áp suất trên xi lanh. 

c. Xác định lực nhổ tới hạn thử nghiệm, theo khuyến cáo từ nhà sản xuất hoặc từ yêu 

cầu của dự án hoặc từ tư vấn thiết kế. Khuyến cáo không thực hiện kéo đứt thép vì lý 

do an toàn, trừ khi mục đích thí nghiệm khác. 

d. Bơm từ từ cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng lực yêu cầu. 

e. Giữ kim đồng hồ tại vị trí lực cần đo trong khoảng từ 2 - 5 phút, cho đến khi kim đứng 

yên hoàn toàn. 

f. Đọc giá trị thể hiện trên đồng hồ. Ghi giá trị đạt được vào Biên Bản Thử Nghiệm. 

g. Kiểm tra hình dạng mối liên kết giữa thép, bu lông - keo - bê tông có bị phá hủy hay 

không. 

h. Lặp lại thử nghiệm trên đối với các cốt thép hoặc bu lông còn lại. 
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